
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

1. Thời gian học: Học tại các cơ sở Trường từ ngày 11/5/2020   

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2WRITE09
Viết 4

Writing 4
3 60 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Chiều Năm 6 4

Max Born Hall, tầng 2, cơ 

sở Fleming

TG: Nguyễn Nam 

Hàn

2 2LISTEN09
Nghe 4

Listening 4
2 45

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Chung
Sáng Hai 1 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

TG: Tống Triều Anh 

Thư

3 2READ009
Đọc 4

Reading 4
2 45 ThS. Bùi Thị Ngọc Thu Sáng Ba 1 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

4 2ENG1424
Lịch sử ngôn ngữ Anh

History of English
3 45

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Chung
Chiều Hai 6 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

5 2BAS0014
Nghiệp vụ văn phòng

Office Skills
2 30 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Sáng Sáu 2 4

Ernest Rutherford Hall, 

tầng 4, cơ sở Fleming

6 2GEN0002

Giáo dục thể chất 4 - Bơi lội

Physical Education 4 - 

Swimming

1 30 ThS. Phạm Phi Hổ Chiều Ba 6 4
Charles Hickcox Pool, tầng 

G, cở sở Fleming

7 2LAN1432
Tiếng Hoa 4

Chinese 4
4 60 TS. Lưu Hớn Vũ Sáng Tư 1 5

Frederick Douglass Hall, 

tầng 2, cơ sở Fleming
&18TAKD

8 2GEN0094
Tin học kĩ năng

Access
3 60 ThS. Nguyễn Văn Diêu Sáng Bảy 2 4

The E-Library of Melvil 

Dewey, tầng 1, cơ sở 

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 11: 2018-2022)

2. Giờ học

3. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lớp: 18DTA1



1 2WRITE09
Viết 4

Writing 4
3 60

ThS. Nguyễn Thị Phước 

Đa
Sáng Sáu 1 4

Galileo Hall, tầng 5, cơ sở 

Lewis

TG: Tống Triều Anh 

Thư

2 2LISTEN09
Nghe 4

Listening 4
2 45 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Chiều Ba 6 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

TG: Tống Triều Anh 

Thư

3 2READ009
Đọc 4

Reading 4
2 45 ThS. Bùi Thị Ngọc Thu Sáng Tư 1 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

4 2ENG1424
Lịch sử ngôn ngữ Anh

History of English
3 45

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Chung
Sáng Hai 2 4

Gary Becker Hall, tầng 3, 

cơ sở Fleming

5 2BAS0014
Nghiệp vụ văn phòng

Office Skills
2 30 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Chiều Sáu 6 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

6 2GEN0002

Giáo dục thể chất 4 - Bơi lội

Physical Education 4 - 

Swimming

1 30 ThS. Phạm Phi Hổ Chiều Hai 6 4
Charles Hickcox Pool, tầng 

G, cở sở Fleming

7 2LAN1432
Tiếng Hoa 4

Chinese 4
4 60 TS. Lưu Hớn Vũ Sáng Năm 1 5

James Tobin Hall, tầng 4, 

cơ sở Lewis

8 2GEN0094
Tin học kĩ năng

Access
3 60 ThS. Nguyễn Văn Diêu Sáng Bảy 2 4

The E-Library of Melvil 

Dewey, tầng 1, cơ sở 

Lớp: 18DTA2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020

GDCTTA

Nguyễn Thị Thảo Phương


